ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
                                                      
 Số:   3471  /QĐ-UBND                   Quảng Nam, ngày  30   tháng 10   năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất đối với dự án khu Đô thị số 7B

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 192/2009/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 26/4/2011 của UBND tỉnh về chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 7B thuộc Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc;
Theo các Quyết định của UBND tỉnh: số 1385/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 về phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất (1/500), Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 và Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) khu Đô thị số 7B, thuộc đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tại Tờ trình số 54/TTr-BQL ngày 13/7/2012; Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Bách Đạt tại Tờ trình số 62/TTr-Cty ngày 11/6/2012; của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh tại Biên bản họp ngày 27/8/2012 và của Sở Tài chính tại Tờ trình số 554/TTr-STC ngày 22/10/2012,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất dự án khu Đô thị số 7B, do Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Bách Đạt làm chủ đầu tư, với các nội dung sau:

1. Thông tin về dự án khu Đô thị số 7B:

a) Địa điểm, vị trí đất dự án: 

+ Địa điểm: Xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn thuộc khu Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.

+ Vị trí: Phía Đông giáp đường trục chính đô thị (ĐT 603 nối dài); phía Tây giáp Khu đô thị số 11 và khu Đô thị MCO; phía Nam giáp Khu đô thị Phú Thạnh Mỹ; phía Bắc giáp đường trục chính đô thị (ĐT 603 nối dài).

b) Quy hoạch sử dụng đất: Theo các Quyết định của UBND tỉnh: số 1385/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 về phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất (1/500), Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 và Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) khu Đô thị số 7B, thuộc đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tổng diện tích đất dự án là: 297.817,0 m2, với cơ cấu sử dụng đất như sau:

	​STT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ %

	I
	Đất công trình công cộng
	16.093
	5,4%

	II
	Đất dịch vụ thương mại
	7.402
	2,49%

	III
	Đất ở, trong đó:
	171.263
	57,50%

	1
	Đất ở tái định cư
	24.355
	8,18%

	2
	Đất ở phân lô nhà liền kề
	128.790
	43,24%

	3
	Đất ở phân lô nhà biệt thự
	17.016
	4,78%

	4
	Đất ở chỉnh trang
	1.102
	0,37%

	IV
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	97.698
	32,81%

	V
	Đất cây xanh công viên-TDTT
	5.361
	1,8%

	
	Tổng cộng
	297.817
	100%


2. Tổng chi phí đầu tư dự án (tham khảo dự án do chủ đầu tư lập, không vượt suất đầu tư Bộ Xây dựng công bố): 249.509.198.039 đồng, trong đó:

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số liệu

	1.
	Chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng, trong đó:
	Đồng
	161.296.749.999

	1.1
	- Xây lắp:
	đồng
	125.894.459.000

	1.2
	- Thiết bị:
	đồng
	8.041.140.000

	1.3
	- Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư, chi phí khác:
	đồng
	9.261.148.762

	1.4
	- Chi phí chuyển giao công trình
	đồng
	18.100.000.000

	2.
	Chi phí Bồi thường, GPMB
	đồng
	48.789.127.920

	3.
	Chi phí lãi vay
	đồng
	22.256.980.270

	4
	Dự phòng ( 1.1 + 1.2 + 1.3) x 10%)
	đồng
	14.319.674.999

	5
	Chi phí quảng cáo, bán hàng
	đồng
	2.846.664.850

	
	Tổng cộng
	
	249.509.198.039


3. Tổng nguồn thu:

a) Giá đất (đ/m2):

	Loại đường:
	Đất ở 

liền kề, đất ở biệt thự
	Đất DV-TM
	Đất 

tái định cư

	Đường 33m
	2.450.000
	1.862.000
	1.450.000

	Đường 27m
	2.150.000
	
	

	Đường 20,5 m
	1.800.000
	1.368.000
	1.100.000

	Đường 17,5 m
	1.750.000
	
	

	Đường 11,5 m và 10,5m
	1.500.000
	
	800.000

	Đường 5m
	1.200.000
	
	


- Thời hạn sử dụng đất dịch vụ thương mại (loại đất sản xuất kinh doanh) là 50 (năm mươi) năm.
b) Tổng nguồn thu (đất ở + đất DVTM + đất bố trí tái định cư): 311.146.715.000 đồng 

    Trong đó: 

           - Tiền sử dụng đất tái định cư là:         26.480.230.000 đồng
           - Doanh thu đất khai thác:
         284.666.485.000 đồng    

           ( Doanh thu đất ở nhà liền kề, đất biệt thự, đất thương mại dịch vụ).

4. Lợi nhuận doanh nghiệp: 19.962.653.950 đồng (284.666.485.000 đồng x 7%);

5. Tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách (Tổng nguồn thu - Tổng mức đầu tư - Lợi nhuận doanh nghiệp): 
311.146.715.000 đồng – 249.509.198.039 đồng – 19.962.653.950 đồng = 41.710.863.010 đồng.
Lấy tròn số: 41.710.863.000 đồng (Bốn mươi mốt tỷ, bảy trăm mười triệu chín sáu  trăm tám mươi ba ngàn đồng).
Trong tổng số tiền sử dụng đất phải nộp 41.710.863.000 đồng, có tiền sử dụng đất tái định cư 26.480.230.000 đồng, số tiền này chủ đầu tư nộp vào ngân sách nhà nước sau khi hoàn thành bố trí đất tái định cư.
Giá đất thô (Tiền sử dụng đất phải nộp (tiền đất khai thác nộp ngân sách + tiền đất tái định cư) / tổng diện tích đất của dự án): 140.055 đồng/m2.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

a) Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Bách Đạt (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo đúng dự án đầu tư được cấp phép và quy hoạch chi tiết được phê duyệt;
- Đảm bảo diện tích đất tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; phối hợp với UBND huyện Điện Bàn, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc giao đất tái định cư đúng đối tượng;

- Tuân thủ đúng quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất (1/500), Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 và Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 1765/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh  về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) khu Đô thị số 7B;

- Diện tích đất được phép khai thác được đưa vào kinh doanh để thu hồi vốn, theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn dưới Luật;

- Nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Nam theo quy định tại Thông tư số 192/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ” và tiến độ thực hiện dự án đầu tư (theo phương án Chủ đầu tư lập ngày 10/01/2012, kèm theo Tờ trình số 01/TTr-Cty ngày 10/01/2012), cụ thể: 

+ Lần 1: nộp 70% tiền sử dụng đất, tương ứng với số tiền phải nộp là:  15.230.633.000 đồng  x 70%  = 10.661.443.000 đồng; thời điểm nộp chậm nhất là tháng 6 năm 2013;.

+ Lần 2: nộp tiếp 30% tiền sử dụng đất còn lại (tương ứng với số tiền là: 15.230.633.000 đồng  x 30%  =  4.569.190.000 đồng) sau khi đầu tư hoàn thành dự án, song không quá 24 tháng kể từ thời điểm nộp tiền lần 1.

+ Đối với số tiền sử dụng đất tái định cư: 26.480.230.000 đồng, chủ đầu tư nộp vào ngân sách tỉnh khi đã thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa.

Việc phân chia điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.
- Trong quá trình thực hiện dự án nếu thực tế diện tích giao đất thay đổi hoặc có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất làm tăng diện tích đất khai thác thì Chủ đầu tư phải báo cáo giải trình để UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước;

b) Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình thực hiện dự án; đôn đốc Chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ quy định; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tham mưu UBND tỉnh thủ tục thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Bách Đạt khi đơn vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

c) Cục thuế tỉnh có trách nhiệm Thông báo nộp tiền sử dụng đất theo thời gian đã quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Trưởng ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Bách Đạt và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như điều 3;                                                                                         KT. CHỦ TỊCH
- TT UBND tỉnh;                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu: VT, KTTH, KTN.                                                                Đã ký








Nguyễn Ngọc Quang
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